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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Phương Mai 15/05/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

2  Nguyễn Thị Trúc Ly 16/01/1993 Nghệ An 9 8 Đạt 

3  Đinh Thị Thanh Huyền 18/5/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 
4  Cao Hùng  Mạnh 10/06/1991 Thanh Hóa 6 8 Đạt 
5  Lô Thị Sơn 22/5/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 
6  Hoàng Thị Thùy 14/8/1996 Bình Phước 9 9 Đạt 
7  Nguyễn Thị Thanh Hảo 25/4/1996 Nghệ An 9 9 Đạt 
8  Lê Huy Hoàng 09/05/1988 Nghệ An 8 8 Đạt 
9  Nguyễn Văn Ba 10/10/1985 Hải Dương 7 9 Đạt 

10  Khuất Thị  Thùy 08/11/1990 Hà Nội 7 9 Đạt 
11  Trần Ngọc  Thanh 06/11/1988 Hà Nội 6 9 Đạt 
12  Nguyễn Trường  Giang 16/09/1985 Hải Dương 7 9 Đạt 
13  Trịnh Xuân Đức 21/06/1992 Thanh Hóa 6 9 Đạt 
14  Nguyễn Thành Công 10/05/1991 Hà Nội 9 8 Đạt 
15  Phạm Đình Thanh 18/09/1987 Hòa Bình 7 9 Đạt 
16  Nguyễn Hữu Huy 02/03/1980 Hà Nội 8 8 Đạt 
17  Nguyễn Quang Tỉnh 30/05/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 
18  Lê Thị Trúc 08/04/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 
19  Nguyễn Thị  Ngọc 07/05/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 
20  Trần Thị Thanh 30/10/1990 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 
21  Nguyễn Công Dung 14/11/1981 Nghệ An 9 8 Đạt 
22  Cù Thị Hiếu 18/03/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 
23  Trần Thị Thu Hà 14/08/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 
24  Võ Thúy  Kiều 25/09/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 
25  Nguyễn Thị Châu 06/03/1990 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 
26  Hoàng Thị Thùy  Linh 15/03/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 
27  Kiều Mỹ  Linh 10/07/1995 Nghệ An 9 6 Đạt 
28  Trần Thị Tú Anh 09/10/1995 Nghệ An 8 6 Đạt 
29  Nguyễn Trọng Lưu 29/03/1993 Nghệ An 8 6 Đạt 
30  Nghiêm Thị Mai Hoa 05/06/1995 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 
31  Hoàng Thị  Trang 02/01/1995 Nghệ An 8 6 Đạt 


